
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
19 Đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM NGỌC

3703187879

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh( thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản) (không gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Khoan địa chất công trình xây dựng cầu đường

4390

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán mô tô, xe máy 4541

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Bán buôn xăng dầu DO, FO và các sản phẩm liên 
quan ( trừ dầu nhớt cặn và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG)

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : bán buôn sắt thép. Bán buôn nhôm, đồng, inox, kẽm 
(trừ mua bán vàng miếng) 

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM 
NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0793377621
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn các loại sơn nước, sơn dầu, bột trét tường, 
thiết bị trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, Bán buôn tre, nứa, 
gỗ cây và gỗ chế biến, Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh, đồ ngũ kim, nguyên liệu gỗ, sản phẩm gỗ. (trừ hoạt động 
bến thủy nội địa) 

4663

12. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : 
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới; 
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; 
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Dịch vụ 
định giá bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản. 

6820

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

16. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Kiểm định 
vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cầu kiện xây dựng, 
kiểm định kết cấu công trình xây dựng ; kiểm định công trình 
xây dựng

7120

17. Quảng cáo 7310

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

1621

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất viên nén gỗ, 
dăm gỗ (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường) 

1629

22. In ấn
(trừ in ấn trên bao bì; in ấn trên vải sợi, dệt, may, đan) 

1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sao chép bản ghi các loại 1820
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25. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: 
Sản xuất hóa chất (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường)
(không hoạt động tại trụ sở) 

2011

26. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón (chỉ được sản xuất, gia công sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) 
(không hoạt động tại trụ sở)

2012

27. Sản xuất sợi nhân tạo
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2030

28. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2511

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2592

30. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2740

31. Sản xuất đồ điện dân dụng
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2750

32. Sản xuất thiết bị điện khác
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

2790

33. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quầy bar, vũ trường) 

5629

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (chỉ 
được hoạt động khi có giấy phép hoạt động giới thiệu việc 
làm)

7830

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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36. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết : đóng tàu thuỷ (chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) 

3011

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt, bằng inox, 
bằng gỗ (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường) 

3100

38. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bảng hiệu, vật phẩm quảng cáo, các sản 
phẩm tổ chức sự kiện (chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường) 

3290

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại) 

3312

40. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại) 

3314

41. Thoát nước và xử lý nước thải
(không xử lý tại trụ sở chính)

3700

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Xây dựng công trình đường sắt 4211

45. Xây dựng công trình đường bộ 4212

46. Xây dựng công trình điện 4221

47. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

48. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình ( văn phòng, chung 
cư, nhà ở và các công trình khác ) từ khởi công đến hoàn thiện.

4299(Chính)

54. Phá dỡ 4311

55. Lắp đặt hệ thống điện 4321

56. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các loại sơn nước, sơn dầu, bột trét tường, thiết 
bị trang trí nội thất, vật liệu xây dựng.

4752

57. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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